


Tính năng
Cao Cấp  Trung Cấp Thiết Yếu

D900MC D900SC D700TC D700MC D700SC D500TC D500SC
Chipset Intel Q570  Intel B560
Dung tích (L) 15 9 27 15 9 20 9
Trọng lượng (KG) 6 5 8.3 6 5 7 5

Hiệu suất

Intel® 11th Gen CPU • • • • • • •
PCIe SSD  (Tùy chọn) • • • • • • •
DDR4 3200MHz • • • • • • •
Card đồ họa rời  (Tùy chọn) • • • • • • •
Hỗ trợ bộ nhớ Optane • • • • •

Kết nối

Kết nối 3 màn hình ngoài không cần card đồ họa rời • • • • • •

Cổng kết nối
phía trước

4 x cổng USB
(bao gồm 1 x USB Type-C)

• • • • •

4 x cổng USB • • • • • • •
USB Type-C  (Tùy chọn) • • • • • •
Đầu đọc thông minh 15 in 1 + 
đầu đọc thẻ SD  (Tùy chọn)

• • • • •

Back IO

Hỗ trợ  cổng kết nối COM + Port  (Tùy chọn) • • • • • • •
HDMI • • • • • • •
VGA (D-sub) • • • • • • •
DisplayPort • • • • •
DVI-D •

Khả năng 
nâng cấp

4 x DIMM ( Lên đến 128G) • • • • •
2 x DIMM (Lên đến 64) • •
1 x PCI • • • • •
1 x PCIex16 • • • • • • •
2 x PCIex1 • • • • • •
Khe M.2 (SATA & PCIe) • • • • • • •
Hỗ trợ  đa lưu trữ • • • • • • •

Quản trị

Intel® vPro™ • •
ASUS Business Manager • • • • • • •
Thiết kế kế tháo lắp không cần dụng cụ • • • •

Bảo mật

TPM2.0 • • • • • • •
Cổng khóa Kensington • • • • • • •
Khe Padlock • • • • • • •
Cổng USB với khả năng kiểm soát truy cập • • • • • • •

Cảnh báo xâm nhập thùng máy • • • • • •

Máy bộ chuyên biệt cho doanh nghiệp



Tối đa hóa hiệu năng và độ tin cậy

Là sản phẩm chuyên biệt dành cho tập đoàn và các tổ chức lớn, ASUS ExpertCenter D9 sở hữu hiệu năng cực kỳ mạnh mẽ với vi xử lý mới 
nhất từ Intel®, tùy chọn card đồ họa chuyên nghiệp và đầy đủ cổng kết nối. Sản phẩm cũng hỗ trợ vi xử lý Intel® Core™ vPro® hoạt động với 
nền tảng quản trị IT cao cấp, độ bền đạt chuẩn quân đội Mỹ cùng khả năng bảo mật hàng đầu đối với mọi hoạt động kinh doanh.

Vi xử lý
Intel® Core™ vPro® 

Khả năng 
nâng cấp 
linh hoạt

Card đồ họa  
hiệu năng cao

Bo mạch chủ 
ASUS hàng đầu

Độ bền chuẩn  
quân đội Mỹ

TPM 2.0  
bảo vệ dữ liệu 
quan trọng

Dịch vụ bảo hành 
chuyên nghiệp

Dòng sản phẩm cao cấp



ASUS ExpertCenter D9 Mini Tower (D900MC)
•	 ASUS khuyến nghị sử dụng Window 11 Pro

•	 Vi xử lý Intel® Core™ i3/ Core™ i5 / Core™ i7 / Core™ i9 thế hệ 11  

•	 Hỗ trợ nền tảng Intel vPro

•	 Chipset Intel® Q570

•	 4 x KHE DIMM, DDR4 3200MHz, hỗ trợ tối đa 128GB 

•	 1 x 3.5” + 1 x 2.5” HDD, lên đến 3TB 7200rpm (thiết kế tháo lắp không cần dụng cụ)

•	 2 x SSD M.2, lên đến 2TB SSD M.2 SSD (hỗ trợ cả PCIe Gen3 x4 và SATA)

•	 Công nghệ khử ồn 2 chiều AI

•	 Tùy chọn thời gian bảo hành lên tới 5 năm

Đèn tín hiệu HDD

Cổng Headphone
Ổ đĩa quang (tùy chọn)

Giắc âm thanh kết hợp 

Cổng USB 3.2 Gen 1 x 4

Cổng USB 3.2 Gen 2 x 2

Cổng USB-C®

Khe đọc thẻ
thông minh & SD
(Tùy chọn)

Cổng PS/2 cho bàn phím

Cổng PS/2 cho chuột

Cổng HDM

DisplayPort x 2

Cổng xuất âm thanh
Cổng âm thanh vào

Cổng Microphone

Cổng Serial x 2 (Tùy chọn)

Cổng Parallel (Tùy chọn)

Cổng VGA

Cổng LAN (RJ-45)

Cổng USB 3.2 Gen 1 x 2

Cổng USB 2.0 x 2



ASUS ExpertCenter D9 SFF (D900SC)

•	 ASUS khuyến nghị sử dụng Window 11 Pro

•	 Lên tới vi xử lý Intel® Core™ i7 vPro thế hệ 11

•	 Chipset Intel® Q570

•	 Lên tới NVIDIA® GeForce® GT1030

•	 Tối đa 3TB HDD và 2TB SSD storage*

•	 Thiết kế dung tích 9L nhỏ gọn

•	 4 x DIMM SLOT, DDR4 3200MHz, tối đa 128 GB

•	 Thiết kế tháo lắp không cần dụng cụ

•	 Công nghệ khử ồn 2 chiều AI

•	 Tùy chọn thời gian bảo hành lên tới 5 năm

Cổng VGA

Cổng Serial (Tùy chọn)

Cổng Parallel (Tùy chọn) 

Cổng LAN (RJ-45)

Đèn tín hiệu HDD

Cổng Headphone

Giắc âm thanh kết hợp

Đầu đọc thẻ
thông minh
& đầu đọc thẻ SD
(tùy chọn)

Cổng USB 3.2 Gen 1 x 4

Cổng USB 3.2 Gen 2 x 2

Cổng USB-C®

Cổng PS/2 cho chuột

Cổng PS/2 bàn phím

DisplayPort x 2

Cổng HDMI

Cổng USB 3.2 Gen 1 x 2

Cổng USB 2.0 x 2

Cổng xuất âm thanh
Cổng âm thanh vào

Cổng Microphone

Ổ đĩa quang (Tùy chọn)



Bảo mật, mạnh mẽ và sẵn sàng cho doanh nghiệp

ASUS ExpertCenter D7 là mẫu máy bộ mạnh mẽ và đáng tin cậy dành cho doanh nghiệp vừa & nhỏ. Sản phẩm được trang bị vi xử lý Intel thế hệ thứ 11, ổ 
cứng tốc độ cao và tùy chọn card đồ họa rời chuyên nghiệp. Máy còn đạt chuẩn độ bền quân đội Mỹ MIL-STD- 810H cùng các tính năng bảo mật chuẩn 
doanh nghiệp. Với khả năng nâng cấp linh hoạt, ExpertCenter D7 có thể dễ dàng đáp ứng nhu cầu làm việc hiện tại và trong tương lai của công ty.

Dòng sản phẩm trung cấp

Vi xử lý
Intel® Core™ 

Khả năng 
nâng cấp 
linh hoạt

Card đồ họa  
hiệu năng cao

Bo mạch chủ 
ASUS hàng đầu

Độ bền chuẩn  
quân đội Mỹ

TPM 2.0  
bảo vệ dữ liệu 
quan trọng

Dịch vụ bảo hành 
chuyên nghiệp



ASUS ExpertCenter D7 Tower (D700TC)

•	 ASUS khuyến nghị sử dụng Window 11 Pro

•	 Vi xử lý Intel® Core™ i3 / Core™ i5 / Core™ i7 / Pentium® / Celeron® thế hệ 10 / thế hệ 11

•	 Chipset Intel® B560

•	 Tùy chọn card đồ họa lên đến NVIDIA GeFore RTX 3060

•	 4 x KHE DIMM, DDR4 3200MHz, hỗ trợ tối đa 128GB

•	 2 x 3.5” HDD, lên đến 4TB 7200rpm

•	 2 x SSD M.2, lên đến 2TB SSD M.2 SSD

•	 Công nghệ khử ồn 2 chiều AI

•	 Tùy chọn thời gian bảo hành lên tới 5 năm 

Cổng PS/2 cho bàn phím

Cổng PS/2  cho chuột

Cổng HDMI Ổ đĩa quang (tùy chọn)

Cổng USB 3.2 Gen 1+ USB-C® hoặc 
cổng USB 3.2 Gen 1 x 2 

Cổng USB 2.0 x 2

Đèn tín hiệu HDD
Cổng Microphone

Cổng Headphone 

Đầu đọc thẻ thông minh

& đầu đọc thẻ nhớ SD

(tùy chọn)

DisplayPort  x 2

Cổng USB 3.2 Gen 1 x 4

LAN (RJ-45) port 
USB 2.0 port x 2

Cổng xuất âm thanh
Cổng vào âm thanh

Cổng Parallel (Tùy chọn)

Cổng Microphone

Cổng Serial (Tùy chọn)



ASUS ExpertCenter D7 Mini Tower (D700MC)
•	 ASUS khuyến nghị sử dụng Window 11 Pro

•	 Vi xử lý Intel® Core™ i3 / Core™ i5 / Core™ i7 / Pentium® / Celeron® thế hệ 10 / thế hệ 11

•	 Chipset Intel® B560

•	 Tùy chọn card đồ họa rời NVIDIA GeFore RTX 3060

•	 4 x KHE DIMM, DDR4 3200MHz, hỗ trợ tối đa 128GB

•	 1 x 3.5” + 1 x 2.5” HDD, lên đến 3TB 7200rpm(hỗ trợ tháo lắp ổ cứng không cần dụng cụ)

•	 2 x SSD M.2, lên đến 2TB SSD M.2 SSD (hỗ trợ cả PCIe Gen3 x4 và SATA 

•	 Công nghệ khử ồn 2 chiều AI

•	  Tùy chọn thời gian bảo hành lên tới 5 năm

Đèn tín hiệu HDD

Cổng Headphone
Ổ đĩa quang tùy chọn

Giắc âm thanh kết hợp

Cổng USB 2.0 x 2

Cổng USB 3.2 Gen 1 x 2

Cổng USB 3.2 Gen 2 x 2

Cổng USB-C®

Đầu đọc thẻ
thông minh
& đầu đọc thẻ SD
(tùy chọn)

Cổng PS/2 cho bàn phím

Cổng PS/2 cho chuột

Cổng HDMI

DisplayPort

Cổng xuất âm thanh
Cổng vào âm thanh

Cổng Microphone 

Cổng Serial x 2 (Tùy chọn)

Cổng Parallel (Tùy chọn)

Cổng VGA

Cổng LAN (RJ-45)

Cổng USB 2.0 x 4



ASUS ExpertCenter D7 SFF (D700SC)

•	 ASUS khuyến nghị sử dụng Window 11 Pro

•	 Vi xử lý Intel® Core™ i3 / Core™ i5 / Core™ i7 / Pentium® / Celeron® thế hệ 10 / thế hệ 11

•	 Chipset Intel® B560

•	 Tùy chọn card đồ họa rời NVIDIA GeFore GT 1030

•	 4 x KHE DIMM, DDR4 3200MHz, hỗ trợ tối đa 128GB

•	 1 x 3.5” + 1 x 2.5” HDD, lên đến 3TB 7200rpm (hỗ trợ Tháo lắp ổ cứng không cần dụng cụ)

•	 2 x SSD M.2, lên đến 2TB SSD M.2 SSD (hỗ trợ cả PCIe Gen3 x4 và SATA) 

•	 Công nghệ khử ồn 2 chiều AI

•	 Tùy chọn thời gian bảo hành lên tới 5 năm

Cổng VGA

Cổng Serial (Tùy chọn)

Cổng LAN (RJ-45)

Đèn tín hiệu HDD

Cổng Headphone

Ổ đĩa quang tùy chọn

Giắc âm thanh kết hợp

Đầu đọc thẻ
thông minh
& đầu đọc thẻ SD
(tùy chọn)

Cổng USB 2.0 x 2

Cổng USB 3.2 Gen 1 x 2

Cổng USB 3.2 Gen 2 x 2

Cổng USB-C®

Cổng PS/2 cho chuột

Cổng PS/2 cho bàn phím

DisplayPort

Cổng HDMI

Cổng USB 2.0 x 4

Cổng xuất âm thanh 
Cổng âm thanh vào

Cổng Microphone



Giá trị vượt trội cho doanh nghiệp

ExpertCenter D5 sở hữu sự cân bằng lý tưởng giữa sức mạnh phần cứng và khả năng nâng cấp, tối ưu cho tác vụ văn phòng. Sản phẩm được trang bị vi 
xử lý Intel thế hệ mới, đầy đủ tính năng bảo mật và độ tin cậy cấp doanh nghiệp. Công thêm dịch vụ hỗ trợ chuyên nghiệp từ ASUS, ExpertCenter D5 sẽ là 
lựa chọn đem lại giá trị vượt trội cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ

Dòng sản phẩm thiết yếu

Vi xử lý
Intel® Core™
thế hệ mới

Khả năng 
nâng cấp 
linh hoạt

Bo mạch chủ 
ASUS hàng đầu

Độ bền chuẩn  
quân đội Mỹ

TPM 2.0  
bảo vệ dữ liệu 
quan trọng

Dịch vụ bảo hành 
chuyên nghiệp



ASUS ExpertCenter D5 Tower (D500TC)

•	 ASUS khuyến nghị sử dụng Window 11 Pro

•	 Vi xử lý Intel® Core™ i3 / Core™ i5 / Core™ i7 / Pentium® / Celeron® thế hệ 10 / thế hệ 11

•	 Chipset Intel® B560

•	 Tùy chọn card đồ họa rời NVIDIA GeFore GT 1030

•	 2 x KHE DIMM, DDR4 3200MHz, hỗ trợ tối đa 64GB

•	 2 x 3.5” HDD, lên đến 3TB 7200rpm

•	 1 x SSD M.2, lên đến 1TB SSD M.2 SSD (hỗ trợ cả PCIe Gen3 x4 và SATA)

•	 Công nghệ khử ồn 2 chiều AI

•	 Tùy chọn thời gian bảo hành lên tới 5 năm 

Cổng PS/2 cho bàn phím

Cổng PS/2 cho chuột

Cổng Serial 
Cổng DVI

Ổ đĩa quang (Tùy chọn )

Cổng USB 3.2 Gen 1 x 2 

Cổng USB 2.0 x 2

Cổng Microphone

Cổng Headphone

Cổng USB 3.2 Gen 1x 2 

Cổng HDMI

Cổng VGA

Cổng LAN (RJ-45)

Cổng USB 2.0 x 2

Cổng xuất âm thanh 
Cổng vào âm thanh

Cổng Serial (Tùy chọn) 
Cổng Parallel(Tùy chọn)

Cổng Microphone



Cổng PS/2 cho bàn phím

Cổng PS/2 cho chuột

Cổng Serial

Cổng HDMI

Cổng VGA

Cổng USB 3.2 Gen 1x 2

Cổng USB 2.0

Cổng xuất âm thanh

Cổng LAN (RJ-45)

Cổng vào âm thanh

Cổng Parallel (Tùy chọn) 

Cổng Microphone

Cổng Serial (Tùy chọn)

Đèn báo hiệu HDD

Ổ đĩa quang (Tùy chọn)

Cổng Headphone

Cổng USB 3.2 Gen 2 x 2 

Cổng USB 3.2 Gen 1 x 2 

Đầu đọc thẻ SD
(tùy chọn)

ASUS ExpertCenter D5 SFF (D500SC)

•	 ASUS khuyến nghị sử dụng Windows 11 Pro

•	 Vi xử lý lên đến Intel® Core™ i5 thế hệ 11

•	 Intel® B560 chipset

•	 Tùy chọn Nvidia GeForce® GT1030

•	 2 khe RAM DDR4 3200MHz, tối đa 64GB

•	 Tối đa 2TB 7200rpm HDD, 1TB PCIe® 3.0 x4 SSD 

•	 Tùy chọn Wi-Fi 5(Gig+)(802.11ac)+Bluetooth 4.2 (Dual band) 2*2

•	 Công nghệ khử ồn 2 chiều AI

•	 Tùy chọn thời gian bảo hành lên tới 5 năm



www.asus.com/vn/business/ Commercial_VN@asus.com

Hoặc liên hệ chuyên viên kinh doanh mảng dự án và doanh nghiệp

Nguyễn Xuân Bách

0912 666 880
bach_nguyen@asus.com

Khối Nhà nước & Giáo dục
Hoàng Thành Trung

0964 086 363
trung_hoang@asus.com

Khối dự án khu công nghiệp

MIỀN BẮC

Đỗ Thị Thu Nga

0989 699 392
do_nga@asus.com

Khối Nhà nước & Giáo dục
Tim Yu

0987 033 332
tim1_yu@asus.com

Khối dự án khu công nghiệp
Nguyễn Tuấn Kiệt

0976 733 373
daisy_nguyen@asus.com

Khối doanh nghiệp vừa và nhỏ

Trần Y Duy Tân

0902 361 341
Sven_Tran@asus.com

Khối doanh nghiệp vừa và nhỏ

MIỀN NAM

Nguyễn Thanh Ái

0905 128 198
anthony_nguyen@asus.com

Khối Nhà nước & Giáo dục
Khối doanh nghiệp vừa và nhỏ

MIỀN TRUNG


